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1 TA01 Nguyễn Phong An 27/12/1998 Nam Bình Thuận K12LOG0001

2 TA02 Nguyễn Văn Ánh 02/08/2001 Nam Bình Thuận K12LOG003

3 TA03 Hồ Thanh Bình 20/02/2000 Nam Bình Thuận K10THO0001

4 TA04 Nguyễn Nguyên Châu 27/09/2000 Nam Bình Thuận K10KDO0005

5 TA05 Cao Quốc Cường 11/10/2000 Nam Bình Thuận K10THO0004

6 TA06 Nguyễn Mỹ Diệp 20/12/2000 Nữ Bình Thuận K10KSAA0095

7 TA07 Nguyễn Trần Nhật Đoan 05/10/1999 Nam Bình Thuận 1750107005

8 TA08 Lê Công Dự 21/05/2000 Nam Bình Thuận K10THO0075

9 TA09 Võ Minh Đức 10/06/1998 Nam Bình Thuận K10KSA00181

10 TA10 Lê Thị Duyên 07/03/1997 Nữ Quảng Trị K10KDO0012

11 TA11 Hà Gia Hân 19/10/2000 Nữ Bình Thuận K10KQT0008

12 TA12 Nguyễn Quốc Hào 10/11/2000 Nam Bình Thuận K10THO0010

13 TA13 Nguyễn Văn Hiền 17/07/1997 Nam Bình Thuận 1550103081

14 TA14 Trịnh Đức Hiệp 25/11/2002 Nam Bình Thuận K12KQT1

15 TA15 Nguyễn Võ Quốc Hòa 31/05/2000 Nam Bình Thuận K10THO0011

16 TA16 Trần Nhật Hoàng 12/12/2000 Nam Lâm Đồng K10THO0012

17 TA17 Lê Ngọc Hùng 25/11/2000 Nam Bình Thuận K10THO0014

18 TA18 Lý Thị Hương 04/06/2000 Nữ Bình Thuận K10KSA0101

19 TA19 Nguyễn Hoài Hữu 07/03/2000 Nam Bình Thuận K10KTO0010

20 TA20 Bùi Gia Huy 24/11/2000 Nam Bình Thuận K10KSA0104

21 TA21 Phạm Thanh Huy 04/08/2000 Nam Bình Thuận K10THO0016

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TRA TIẾNG ANH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Thuận, ngày 24 tháng 05 năm 2021

Khóa ngày 25/05/2021

Thời gian: 17h00 - 19h00, Thứ ba ngày 25/05/2021

Địa điểm:   P.04 - ĐHPT

HỌ TÊN



22 TA22 Nguyễn Quốc Huy 07/07/2000 Nam Bình Thuận K10THO0015

23 TA23 Huỳnh Lê Ngọc Kha 22/08/2000 Nam Bình Thuận K10THO0018

24 TA24 Võ Thanh Kha 28/12/1999 Nam Bình Thuận 1750104016

25 TA25 Phạm Quốc Khánh 02/09/2000 Nam Bình Thuận K10THO0019

26 TA26 Hà Gia Kiệt 10/07/2000 Nam Bình Thuận K10THO0020

27 TA27 Phan Công Lin 28/01/2000 Nam Bình Thuận K10THO0022

28 TA28 Huỳnh Đắc Thiên Long 09/01/2000 Nam Bình Thuận K10THO0023

29 TA29 Mai Hữu Luân 20/08/2000 Nam Bình Thuận K10LKT0017

30 TA30 Lê Quang Mẫn 16/08/2000 Nam Bình Thuận K10THO0024

31 TA31 Nguyễn Hoàng Minh 25/04/2000 Nam Bình Thuận K10THO0025

Danh sách này có 31 thí sinh


